
S6: 3G57QD-SVHTTDL

CONGHOA xA HOI COONGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - T'1 do - H,nh phuc

Nam Dinh, ngay Ogthang Linam 2023

UBND TiNH NAM DlNHsa VAN HOA, THE THAO vA DU LICH

QUYETBINH
V~ vi~e cong bB eong khai quy~t toan ngan sach

ella Sir Van hoa, Th~ thao va Du lich tinh Nam Djnh nam 2022

GIA.M DOC sa VAN HOA, THE THAO vA DU LICH

Can cu Ludt Ngdn sacn nha nuoc s6 83120151QH13 ngay 251612015;
Can cu Nghi dinh s6 163120161ND-CP ngay 2111212016 cua Chinh phu quy

dinh chi tiit thi hanh mot s6diJu cua Ludt Ngdn sach nha nuoc;
Can cu Thong tu s6 61120171IT-BTC ngay 1516/2017 cua Be; Tai chinh

huang ddn thuc hien cong khai ngdn sdch d6i voi don vi du toan ngdn sdch, cac
t6 chuc duac ngdn sdch nha nuac h6 tro;

Can cu Thong tu s6 90120181IT-BTC ngay 281912018 cua Be; Tai chinh sua
d6i b6 sung mot s6 diJu cua thong tu s6 61120171TT-BTC ngay 1516/2017 cua
Be; Tai chinh huang ddn thuc hien cong khai ngdn sach d6i v6'i don vi d1! toan
ngdn sach, cac t6 chuc du9'c ngdn sach nha nuac h6 tr9';

Can cu Quyit dtnh s6 05120221QD-UBND ngay 1314/2022 cua UBND tinh
Nam Dinh vJ vi¢c ban hanh quy dinh chuc nang, nhi¢m v¥, quyJn hgn va ca cdu
t6 chuc cua Sa Van h6a, Thd thao va Du Itch tinh Nam Dinh;

Theo dJ nght cua Trubng phong Ki hogch -Tai chinh va T6ng h9'[J.

QUYETBJNH:
Bi~u 1. Cong b6 cong khai s6 li~u quySt tmln ngan sach nam 2022 cua Sa

Van hoa, ThS thao va Du Jich Nam Dinh
(Chi tiit theo bidu dinh kem)

Bi~u 2. QuySt dinh nay co hi~u l\lc kS tiI ngay kyo
Bi~u 3. Chanh Van phong, Truang phong KS ho~ch - Tai chinh va Tfmg

hQ'Pva cac don vi lien quan tI1!CthuQCSa t6 chuc th\lc hi~n QuySt dinh nay.lWL--

Noi nh(in: GIAM DOC
- Sa Tili chinh;
- C6ng TTDT SaVHTTDL;
- LUll:VT; KH-TC&T~

Nguy~n Ti~n Dung



 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định        

Chương: 425

Văn phòng 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

Thư 

viện 

tỉnh 

Nam 

Định

Trung 

tâm thể 

thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Trung 

tâm HL 

và thi 

đấu 

TDTT 

tỉnh Nam 

Định

Nhà hát nghệ 

thuật truyền 

thống tỉnh 

Nam Định

T.Tâm Văn 

hóa, Điện 

ảnh và 

Triển lãm 

tỉnh Nam 

Định

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 11 12 13

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 118,790 118,79 0 34,25 84,54

1 Lệ phí

2 Phí 118,790 118,79 34,25 84,54

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 95,076 95,076 0 18,99 76,086

1 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  76,086 76,086 0 76,086

1,1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 76,086 76,086 76,086

1,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 18,99 18,99 0 18,99

1,1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 18,99 18,99

1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 18,99

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 23,714 23,714 15,26 8,454

1 Lệ phí

2 Phí 23,714 23,714 15,26 8,454

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 365/QĐ-SVHTTDL ngày 08/11/2023 Của Giám đốc Sở VHTTDL) 

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch
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lịch

Thư 

viện 

tỉnh 
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Định
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tâm thể 

thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định
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đấu 
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Định

Nhà hát nghệ 

thuật truyền 

thống tỉnh 

Nam Định

T.Tâm Văn 

hóa, Điện 

ảnh và 

Triển lãm 

tỉnh Nam 

Định

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 108.504,046 108.504,046 0 19.161,39 3.788 46.498,356 14.576,17 10.181,09631 6.920,03383 7.379

I Nguồn ngân sách trong nước 108.504,046 108.504,046 0 19.161,39 3.788 46.498,356 14.576,17 10.181,09631 6.920,03383 7.379

1 Chi quản lý hành chính 8.535,00 8.535,00 0 8.535,00

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.435,00 8.435,00 8.435,00

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 100,00 100,00 100,00

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 300,00 300,00 0 300

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 300,00 300,00 300

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  32.494,520 32.494,52 0 4.226,39 3.788 10.181,09631 6.920,03383 7.379

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 19.934,00 19.934,00 2.702 7.919 5.458,00000 3.855

8.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12.560,520 12.560,52 4.226,39 1.086 2.262,09631 1.462,03383 3.524

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 67.174,526 67.174,526 0 6.100 46.498,356 14.576,17

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.085,0 6.085,0 4.232,000 1.853

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 61.089,526 61.089,526 6.100 42.266,356 12.723,17

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài
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